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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: 
Máy Điện


Lớp:     17C2-ĐĐT                  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề 2
Câu 1: (4,0 điểm)

Một máy biến áp một pha có công suất 500kVA, điện áp U1đm = 2300V, U2đm = 230V được thí nghiệm để tìm mạch tương đương. Kết quả như sau:
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Thí nghiệm không tải: U1= 2300V, Io= 9,4A, Po= 2250W

Thí nghiệm ngắn mạch: Un= 94,5V, In= I1đm = 217A, Pn= 8220W

a) Hãy tính các thông số trong mạch tương đương máy biến
      áp (Rth , Rn , Xth , Xn) như hình sau

b) Tính hệ số tải kt khi hiệu suất của máy biến áp đạt cực đại
       và tính hiệu suất cực đại khi tải mang tính cảm có hệ số 
       công suất bằng 0,8.

Câu 2: (3,5 điểm)

Một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có những số liệu định mức sau: Pđm = 11 kW; (/Y: 220/380V; tần số 50Hz, cos(đm = 0,88; nđm = 1440 vòng/phút, hiệu suất định mức (đm = 0,88.

a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn thất công suất ở chế độ định mức.

b) Tính momen định mức động cơ.

c) Tính cường độ dòng điện định mức của động cơ tương ứng với nguồn điện áp 3 pha đặt vào là Ud = 220V và Ud = 380V.

d) Hãy cho biết điều kiện để động cơ trên có thể dùng phương pháp khởi động Y_(. 

Câu 3: (2,5 điểm)

Nêu nguyên nhân điện từ và tác hại của tia lửa điện xuất hiện giữa phiến góp và chổi điện trong máy điện một chiều? Cho biết những biện pháp khắc phục?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: 
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Đề 1
Câu 1: (4,0 điểm)

Một máy biến áp một pha có công suất 2500VA, điện áp U1đm = 220V, U2đm = 127V được thí nghiệm để tìm mạch tương đương. Kết quả như sau:
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Thí nghiệm không tải: U1= 220V, Io= 1,4A, Po= 30W

Thí nghiệm ngắn mạch: Un= 8,8V, In= I1đm = 11,35A, Pn= 80W

a)  Hãy tính các thông số trong mạch tương đương máy biến

      áp (Rth , Rn , Xth , Xn) như hình sau

b) Tính hệ số tải kt khi hiệu suất của máy biến áp đạt cực đại

       và tính hiệu suất cực đại khi tải mang tính cảm có hệ số 

       công suất bằng 0,6.

Câu 2: (3,5 điểm)

Một động cơ điện không đồng bộ 3 pha có dây quấn stato nối hình tam giác ((), đấu vào lưới 3 pha có điện áp dây 380V, tần số 50Hz, với số liệu định mức động cơ như sau: số đôi cực p = 2, dòng điện I = 29,1A ứng với điện áp U = 380V, hệ số công suất cos( = 0,88, hiệu suất (đm = 0,89, hệ số trượt s = 0,03,
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a) Tính các số liệu định mức của động cơ:

_ Tốc độ quay định mức.

_ Công suất điện tiêu thụ, công suất cơ và momen quay định mức của động cơ.

_ Điện áp và dòng điện định mức của động cơ khi dây quấn stato nối hình sao (Y).

b)  Tính dòng điện mở máy 
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[image: image4.wmf]mm

M

của động cơ trên khi áp dụng phương pháp mở máy đổi nối sao_ tam giác (Y_().

Câu 3: (2,5 điểm)

Nêu đặc điểm (không cần vẽ hình) và tác động của phản ứng phần ứng của máy phát điện đồng bộ đối với sức điện động phần ứng (điện áp ngõ ra máy phát) trong ba trường hợp tải là: thuần trở, thuần cảm, thuần dung.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH

	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: Máy Điện


Lớp:     17C2-ĐĐT                  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề 2
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a

	Điện trở nhánh từ hóa:
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Tổng trở nhánh từ hóa 
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Điện kháng nhánh từ hóa: 
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Điện trở ngắn mạch:
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Tổng trở ngắn mạch  
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Điện kháng ngắn mạch  : 
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	b
	Hệ số tải kt khi (max
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Hiệu suất cực đại (max khi cos( = 0,8 (trễ)
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	3,5

	
	a
	Công suất tác dụng định mức   
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Công suất phản kháng định mức 
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Tổn thất công suất động cơ khi làm việc định mức

Ptt = P1dm – P1 = 12,5-11 =1,5kW                                                      
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	b
	Momen định mức:
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	c
	Cường độ dòng điện định mức khi Uđm = 380V ( dây quấn stato nối Y)
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Cường độ dòng điện định mức khi Uđm = 220V (dây quấn stato nối ()


 Iđm( = 
[image: image17.wmf]3
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	d
	      Điều kiện để có thể dùng phương pháp khởi động Y_(:

_ Khi làm việc bình thường dây quấn động cơ phải nối (, nghĩa là điện áp nguồn lúc này Ud = 220V.     

_ Khi khởi động ở chế độ Y momen khởi động của động cơ phải lớn hơn momen cản ban đầu.   


	0.25
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	3
	
	
	2,5

	
	
	  Nguyên nhân điện từ: do qúa trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng của máy điện một chiều.       

(Tác hại : _ Phá hỏng chổi điện và cổ góp.       


        _ Tổn hao năng lượng tăng.       

                   _ Gây nhiễu làm ảnh hưởng đến sự làm việc của các thiết bị điện tử.   
                   _ Làm giảm tuổi thọ của dây quấn máy điện.
(Biện pháp khắc phục: 

_ Dùng cực từ phụ và dây quấn bù.        

   Dây quấn cực từ phụ và dây quấn bù nối tiếp dây quấn phần ứng sao cho từ trường do chúng tạo ra ngược chiều từ trường phần ứng.   
_ Đối với máy công suất nhỏ, người ta chỉ dịch chuyển chổi than đến đường trung tính vật lý.  
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_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


	     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	           THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH
	
		

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: Máy Điện


Lớp:     17C2-ĐĐT                 Ngày thi:  ____ / ____ / 201 



Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề 1
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	4,0

	
	a

	Điện trở nhánh từ hóa:
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=

=

=

3

15

4

1

30

2

2

,

,

I

P

R

o

o

th


Tổng trở nhánh từ hóa 
[image: image20.wmf]W

=

=

=

157

4

1

220

1

,

I

U

Z

o

th


Điện kháng nhánh từ hóa: 
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Điện trở ngắn mạch:
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Tổng trở ngắn mạch  
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Điện kháng ngắn mạch  : 
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	b
	Hệ số tải kt khi (max
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Hiệu suất cực đại (max khi cos( = 0,6 (trễ)
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	a

	a) Số liệu định mức :

_ Tốc độ quay : 

[image: image27.wmf](
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_ Công suất điện tiêu thụ : 
[image: image28.wmf]kW
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_ Công suất cơ : 
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_ Momem quay của động cơ : 
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_ Dây quấn stato nối hình sao :

+ Điện áp định mức :                
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+ Dòng điện định mức :             
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	b
	+ Nối tiếp điện kháng : U( k lần  (  
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Áp dụng : Phương pháp mở máy Y_( 
+ Dòng điện mở máy :
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            + Momen mở máy :
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	  Trường hợp tải thuần trở: 

Từ thông phần ứng ( do dòng điện phần ứng tạo ra chậm pha từ thông cực từ (0 một góc 900.
Từ trường phần ứng theo hướng ngang trục cực từ, làm méo từ trường cực từ , gọi là phản ứng phần ứng ngang trục.
Phản ứng này làm giảm một ít từ trường tổng ( giảm sức điện động phần ứng.
Trường hợp tải thuần cảm: 

 Từ thông phần ứng ( do dòng điện phần ứng tạo ra chậm pha từ thông cực từ (0 một góc 1800 (ngược pha).
Từ trường phần ứng theo hướng dọc trục, khử từ từ trường cực từ, gọi là phản ứng phần ứng dọc trục khử từ.

Phản ứng này làm giảm từ trường tổng ( giảm sức điện động phần ứng

Trường hợp tải thuần dung: 

Từ thông phần ứng ( do dòng điện phần ứng tạo ra cùng pha từ thông cực từ (0.
Từ trường phần ứng theo hướng dọc trục, trợ từ từ trường cực từ, gọi là phản ứng phần ứng dọc trục trợ từ.

Phản ứng này làm tăng từ trường tổng ( tăng sức điện động phần ứng.
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